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1. Đặt vấn đề
Sau khi tiếp quản tham gia với tư cách hội viên 

của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), Tổ chức Giáo dục, 
Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), 
Ngân hàng Thế giới (World Bank) năm 1977, Nhà 
nước Việt Nam tiếp tục nỗ lực để trở thành thành 
viên của các tổ chức, hội nghị, diễn đàn khác trên 
toàn thế giới như: Liên Hợp quốc năm 1977, Hiệp 
hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 
1995, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình 
Dương (APEC) năm 1998, Tổ chức Thương mại 
Thế giới (WTO) năm 2007,…Việt Nam đã ký kết 11 
hiệp định thương mại tự do đơn phương, đa phương 
và đang nỗ lực đàm phán 5 hiệp định thương mại 
đơn phương, đa phương với các quốc gia vùng lãnh 
thổ (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 

2016). Việc hội nhập sâu, rộng vào sân chơi toàn 
cầu đòi hỏi những thay đổi về luật chơi, theo đó là 
những điều chỉnh về phương thức quản lý, điều hành 
của Nhà nước Việt Nam. Thực tế chứng minh những 
thay đổi này đã đem lại những thành tựu tích cực đối 
phát triển kinh tế xã hội ở Việt Nam thời gian qua. 
Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc cần được Nhà 
nước tiếp tục hoàn thiện trong cả 3 khâu lập pháp, 
hành pháp và tư pháp; những bất cập từ quá trình 
phân cấp, trao quyền giữa chính quyền trung ương, 
chính quyền địa phương... cần sớm được tháo gỡ. 
Trên cơ sở rà soát hoạt động quản lý Nhà nước thời 
gian qua, nghiên cứu này tập trung làm rõ những hạn 
chế, bất cập của quản lý nhà nước trong bối cảnh 
hiện nay theo những luật chơi mới, những thể chế 
hiện đại của quá trình hội nhập, từ đó đưa ra những 
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định hướng khuyến nghị để hoàn thiện quản lý Nhà 
nước Việt Nam trong điều kiện mới.

2. Cơ sở lý thuyết của nghiên cứu
Thể chế không phải là một công trình hay tổ chức. 

Thể chế là các qui định theo đó các cá nhân, công ty 
và nhà nước tác động lẫn nhau (Báo cáo chung của 
các nhà tài trợ, 2009). Thể chế là những quy định 
bao gồm cả chính thức lẫn không chính thức, điều 
phối hoạt động của con người (Janine Aron, 2002). 
Thể chế là những luật lệ của một cuộc chơi trong 
xã hội, hay nói cách khác “thể chế là cái khung mà 
con người phải tuân theo khi tương tác với nhau”, 
với ba yếu tố cấu thành: Những hạn định hay chuẩn 
mực không chính thức như truyền thống, tập quán, 
dư luận xã hội; Những quy tắc chính thức như hiến 
pháp, luật, tòa án, quy định hành chính; Những chế 
tài nhằm bảo đảm sự tuân thủ quy tắc thể chế (North, 
1994). Chỉ cần một trong ba yếu tố cấu thành của 
thể chế thay đổi, những luật lệ của cuộc chơi sẽ thay 
đổi. Là những luật lệ của một cuộc chơi nên thể chế 
được điều chỉnh thích ứng với những thay đổi của 
chế độ chính trị đương quyền (Nguyễn Thanh Tuyền 
& Nguyên Lê Anh, 2015). 

Quản lý nhà nước là sự tác động liên tục, có 
hướng đích theo các đặc trưng đã định bằng pháp 
quyền của bộ máy nhà nước đối với xã hội; nhằm 
thực hiện đường lối, chiến lược, mục tiêu đã định 
(Đỗ Hoàng Toàn & Mai Văn Bưu, 2008). Quan điểm 
quản lý của nhà nước đối với xã hội chuyển dần từ 
cai trị sang phục vụ nhằm đạt được mục tiêu đặt ra 
một cách hiệu quả hơn (Laurence E. Lynn, 2006). 
Nhà nước giờ đây không chỉ sử dụng thuế để chi 
trả cho bộ máy công vụ mà còn sử dụng thuế để 
khuyến khích phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ sự 
phát triển của khu vực tư nhân và cộng đồng xã hội 
(Mai Ngọc Cường, 2016). Quản lý nhà nước trong 
nền kinh tế thị trường phải tuân theo nguyên tắc thị 
trường (Lương Xuân Quỳ, 2015). Với vai trò chủ 
thể quản lý, “Nhà nước có nhiệm vụ ban hành khuôn 
khổ pháp lý để thị trường phát triển, đảm bảo được 
tính tuân thủ các quy luật của kinh tế thị trường, 
tương thích với thông lệ của các nước...” (Ban Kinh 
tế Trung ương, 2014, trang 16).

Công cuộc Đổi mới được ghi nhận đã tạo ra những 
động lực mới thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng bởi 
những thay đổi tích cực về phương thức quản lý, 
điều hành của nhà nước đối với các thực thể trong 
xã hội. Theo đó, nhiều nội dung quản lý đời sống 
kinh tế xã hội được nhà nước phân cấp, trao quyền 

cho những chủ thể khác nhau - từ các chủ thể quản 
lý nhà nước, đến các doanh nghiệp và thậm chí kể 
cả người dân. Quá trình này tạo điều kiện để các 
các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, 
các doanh nghiệp, các đơn vị cung ứng dịch vụ, các 
tổ chức xã hội và người dân tự chủ hơn trong triển 
khai hoạt động của mình. Tuy nhiên, trong tổng thể 
một quốc gia sự đồng bộ, thống nhất về phương thức 
quản lý, điều hành để tạo ra một luật chơi chung phải 
được duy trì. Trách nhiệm này thuộc về nhà nước. 
Cùng với quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc 
tế nhà nước Việt Nam đã và đang thể hiện vai trò 
của “Chủ thể quản lý” trong việc tạo ra một sân chơi 
phù hợp với thời kỳ hội nhập. Theo đó Chính quyền 
trung ương được trao nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách 
hành chính công, tập trung vào 4 nội dung: (i) xây 
dựng và hoàn thiện hệ thống luật pháp, (ii) cải cách 
bộ máy bộ ngành, quản lý nguồn lực công, nâng cao 
chất lượng cung ứng dịch vụ công (iii) đảm bảo các 
chế tài của luật pháp được thi hành. Chính quyền 
địa phương, với những luật chơi được ấn định phải 
tăng cường trách nhiệm giải trình trong công tác xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương, 
cũng như quản lý các nguồn tại địa phương với sự 
giám sát của nhiều bên. 

3. Quản lý nhà nước trong thể chế hiện nay của 
Việt Nam

Thứ nhất, đẩy mạnh cải cách hành chính, 
Chính quyền trung ương ngày càng hoàn thiện vai 
trò của “Chủ thể quản lý” 

Chủ trương cải cách hành chính công được Chính 
phủ cụ thể hoá trong Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 
(Thủ tướng, 2001). Sau khi đánh giá thực hiện tổng 
kết triển khai chương trình vào tháng 4 năm 2011, 
Chính phủ tiếp tục thông qua Chương trình tổng thể 
cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 
(Chính phủ, 2011). Đến thời điểm hiện nay, hoạt 
động cải cách này đã đạt được những kết quả sau: 

Về xây dựng luật: Năm 2008 đánh dấu mốc quan 
trọng khi Quốc hội thông qua Luật Ban hành Văn 
bản Quy phạm Pháp luật có hiệu lực từ tháng 1 năm 
2009 (Quốc hội, 2008), với hai nội dung quan trọng 
được quy định khi xây dựng Luật (i) bắt buộc phải 
công bố toàn văn dự thảo của mọi văn bản quy phạm 
pháp luật để lấy ý kiến công chúng trong thời gian ít 
nhất 60 ngày trước khi thông qua; và (ii) thực hiện 
Báo cáo Tác động đối với mọi dự án, dự thảo luật. 
Từ khi Luật Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp luật 
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có hiệu lực, việc đăng tải toàn bộ dự thảo văn bản 
pháp luật trên mạng Internet cũng như trang thông 
tin điện tử của đơn vị để lấy ý kiến từ dư luận đã 
được Quốc hội và các Bộ ngành thực hiện một cách 
có hệ thống và đầy đủ.

Về cải cách bộ máy quản lý nhà nước Trung ương: 
quá trình chuyển đổi bộ máy nhà nước Trung ương ở 
Việt Nam được triển khai mạnh mẽ từ năm 1998 với 
những thay đổi trong cơ cấu tổ chức và xác định lại 
chức năng nhiệm vụ. Theo đó, bộ máy nhà nước ở 
trung ương được tái cơ cấu lại theo chức năng hoạt 
động, phân biệt rõ ràng về chức năng quản lý hành 
chính và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. 

Về quản lý tài chính công: Hoạt động quản lý 
tài chính công thay đổi theo hướng tạo ra một môi 
trường kiểm soát mạnh mẽ và phù hợp hơn với một 
hệ thống đã được phân cấp, giao quyền, chú trọng 
hơn tới minh bạch và trách nhiệm giải trình. Sự đổi 
mới về hoạt động quản lý tài chính công ở Việt Nam 
diễn ra trong cả 3 khâu. Ở khâu xây dựng kế hoạch 
ngân sách, phương pháp xây dựng kế hoạch theo 
kiểu tập trung, bao cấp được thay bằng phương thức 
xây dựng kế hoạch theo định hướng thị trường có sự 

tham gia của các bên hữu quan, từ cơ quan của chính 
phủ, đến các tổ chức xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp 
và người dân… với những văn bản hướng dẫn về 
định hướng chỉ tiêu, xây dựng dự toán ngân sách nhà 
nước được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
ban hành vào tháng 6 hàng năm. Nội dung xây dựng 
kế hoạch ngân sách được đổi mới một cách căn bản 
theo hướng xoá bao cấp (coi vốn ngân sách là nguồn 
duy nhất để đưa vào đầu tư cho khu vực kinh tế nhà 
nước và kinh tế tập thể), sang đa dạng các nguồn vốn 
đầu tư từ các thành phần kinh tế, các ngành và các 
địa phương để thực hiện mục tiêu đặt ra của kế hoạch 
(Báo cáo chung của các nhà tài trợ, 2009). Việc đổi 
mới phương thức, nội dung xây dựng kế hoạch đã 
làm thay đổi các hình thức, phương thức chấp hành 
và giám sát ngân sách nhà nước trong điều kiện hiện 
nay. Bên cạnh cơ quan Kiểm toán Nhà nước, Uỷ ban 
Tài chính ngân sách trực thuộc Quốc hội cũng tham 
gia thực hiện giám sát hoạt động của Chính phủ, các 
bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện dự toán 
ngân sách nhà nước và việc thực hiện chính sách tài 
chính, ngân sách. 

Về cung cấp dịch vụ hành chính: Các chương 

5 
 

Hình 1: Quy trình và tiến độ lập kế hoạch phát triển kế hoạch hàng năm 

 

Nguồn: Bộ Kế hoạch Đầu tư và Unicef (2013) 
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trình cải cách nâng cao chất lượng dịch vụ hành 
chính công được bắt đầu thực hiện từ những năm 
1990. “Mô hình một cửa” được thực hiện thí điểm 
vào năm 1996 (Hội đồng bộ trưởng, 1991). Đến 
năm 2004-2005, tất cả các quận huyện, xã phường 
có trách nhiệm triển khai “mô hình một cửa” (Thủ 
tướng, 2003). Từ năm 2007 “mô hình một cửa” là bắt 
buộc đối với các đơn vị cung cấp dịch vụ hành chính 
ở cấp trung ương. Để nâng cao hiệu quả hoạt động 
cung cấp dịch vụ hành chính, Luật Công nghệ thông 
tin (Quốc hội, 2006) quy định tất cả các cơ quan nhà 
nước phải công khai trên trang thông tin điện tử của 
mình về mọi thủ tục hành chính để người dân, doanh 
nghiệp có được những thông tin cần thiết.

Về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công: Không 
chỉ trao quyền chủ động về tài chính, nhân sự và 
triển khai hoạt động đối với các đơn vị cung ứng sự 
nghiệp công của nhà nước, Chính phủ đã cho phép 
khu vực tư nhân cùng tham gia cung cấp dịch vụ 
y tế; dịch vụ giáo dục được các cá nhân, tổ chức 
ngoài nhà nước chính thức cung ứng từ năm 1994. 
Sự tham gia của các cá nhân, tổ chức ngoài nhà nước 
không ngừng gia tăng theo thời gian khi mà Chính 
phủ đẩy mạnh “xã hội hóa” dịch vụ công từ năm 
1999, và tăng thêm những chính sách ưu đãi cho các 
cơ sở dịch vụ phi nhà nước tham gia vào hoạt động 
này như miễn, giảm thuế và phí, bổ sung các điều 
kiện ưu đãi để hưởng tín dụng nhà nước, quyền sử 
dụng đất và quyền thuê đất từ năm 2006 (Báo cáo 
chung của các nhà tài trợ, 2009). Bên cạnh các chính 
sách ưu đãi này, các cơ sở phi nhà nước được phép 
khai thác các nguồn thu khác nhau và chia lợi nhuận 
cho các thành viên góp vốn. 

Về quản lý nguồn nhân lực làm việc trong khu vực 
công: Sự phát triển của nền kinh tế thị trường và quá 
trình hội nhập kinh tế quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội 
việc làm hấp dẫn bên ngoài khu vực nhà nước. Mặc 
dù xu hướng người tài và có năng lực chuyển sang 
làm việc ở khu vực kinh doanh và các công việc 
khác bên ngoài hệ thống nhà nước là hoàn toàn tự 
nhiên và đáng khuyến khích, song sức hút mạnh mẽ 
từ khu vực ngoài nhà nước như ở Việt Nam đã và 
đang khiến cho hệ thống công vụ rơi vào tình trạng 
thiếu cán bộ, công chức có năng lực. Để thu hút và 
giữ nhân tài trong khu vực công, Chính phủ Việt 
Nam một mặt thực hiện điều chỉnh tăng lương tối 
thiểu để gia tăng thu nhập cho người lao động, mặt 
khác Chính phủ đã cụ thể hoá chế độ đãi ngộ, trọng 
dụng nhân tài trong Luật Cán bộ, Công chức (Quốc 
hội, 2014). Theo Luật Cán bộ, Công chức năm 2014 

hệ thống đánh giá năng lực và hiệu quả làm việc đối 
với cán bộ, công chức nhà nước để làm căn cứ khen 
thưởng, xử phạt và đề bạt đã được điều chỉnh để quá 
trình tự đánh giá và đánh giá của đội ngũ cán bộ, 
công chức trở nên khách quan và cụ thể hơn.

Về đảm bảo thực thi các chế tài của luật pháp: 
Cùng với quá trình hội nhập vào nền kinh tế khu 
vực và toàn cầu, chức năng giải quyết tranh chấp 
dần được chuyển giao từ các cơ quan chính quyền 
trung ương và địa phương sang hệ thống tòa án. Từ 
năm 1989 toà án nhận trách nhiệm giải quyết các 
Vụ án Dân sự; đến năm 1993 việc giải quyết các 
vụ án kinh tế trở thành trách nhiệm và nghĩa vụ của 
phía toà án; tiếp đến các năm 1994, 1998… toá án 
tiếp tục thụ lý các án lao động, án hành chính… Để 
“xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, 
dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý...”, Bộ Chính 
trị (2005) đã ban hành Nghị quyết 49 đề ra các mục 
tiêu, quan điểm và nhiệm vụ của Chiến lược Cải 
cách Tư pháp đến năm 2020, hướng tới việc tăng 
cường sự độc lập trong tòa án và tổ chức lại hệ thống 
tòa án theo thẩm quyền xét xử, độc lập với các cấp 
chính quyền hành chính. 

Thứ hai, tăng cường phân cấp, trách nhiệm giải 
trình của chính quyền địa phương từng bước gia 
tăng.

Quy định 2 cấp ngân sách của nhà nước ban hành 
năm 1990 là tiền đề để Quốc Hội (1996) đưa ra quyết 
định chính quyền tỉnh được phép sử dụng 100% 
khoản thu từ một số sắc thuế như thuế đất, thuế nhà, 
thuế tài nguyên cùng nhiều loại phí khác; còn lại 
chính quyền tỉnh được hưởng một phần khoản thu 
từ các loại thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và 
thuế thu nhập cá nhân… trên địa bàn. Chính quyền 
cấp huyện, xã được hoàn toàn sử dụng thuế môn bài, 
thuế sát sinh và nhiều loại phí, lệ phí khác. Cùng 
với việc tự chủ về thu chi ngân sách, chính quyền 
địa phương từ năm 1999 đã được trao quyền quyết 
định với các dự án đầu tư quy mô nhỏ và trung bình 
trên địa bàn. Từ năm 2005 chính quyền tỉnh được 
phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép cho đầu tư nước 
ngoài, thực hiện thẩm định và phê duyệt các dự án 
xây dựng cơ bản sử dụng vốn ODA từ năm 2006. 
Chính quyền huyện, xã được trao quyền quản lý đối 
với những chương trình dự án cụ thể (Báo cáo chung 
của các nhà tài trợ, 2009). 

Quá trình phân cấp, trao quyền quyết định sử 
dụng và quản lý đất đai cho chính quyền địa phương 
được đẩy mạnh. Từ năm 2001, Ủy ban Nhân dân 
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tỉnh có quyền quyết định thu hồi, phân bổ, chuyển 
đổi và giao đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình; 
Ủy ban Nhân dân huyện có thể quyết định về những 
vấn đề tương tự nhưng chỉ cho các hộ gia đình, các 
cá nhân và nhóm công dân; Ủy ban Nhân dân xã 
có thể quyết định giao đất thuộc về quỹ đất nông 
nghiệp. Đến năm 2003 chính quyền cấp tỉnh được 
trao trách nhiệm thực hiện đền bù cho các cá nhân có 
đất bị thu hồi dựa trên khung giá đất được xác định; 
uỷ ban nhân dân xã được tăng thêm quyền xây dựng 
kế hoạch sử dụng đất của xã, khu vực đất cho phát 
triển thành thị được chuyển từ chính quyền cấp xã 
lên chính quyền cấp huyện. Những chính sách này 
tạo điều kiện để địa phương đẩy mạnh thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa tại địa phương (Báo cáo chung của 
các nhà tài trợ, 2009). 

Cùng với việc gia tăng quyền tự chủ cho các địa 
phương là những yêu cầu về thực thi trách nhiệm 
giải trình của chính quyền trung ương đối với chính 
quyền địa phương. Theo đó, ngoài việc sử dụng 
Kiểm toán nhà nước để thực hiện kiểm toán đối với 
các đơn vị của nhà nước có sử dụng ngân sách tại 
địa phương, từ năm 1996 các khoản thu, chi, phân 
bổ và thực hiện ngân sách tại địa phương phải chịu 
sự phê duyệt, giám sát của Hội đồng nhân dân các 
cấp. Bắt đầu từ năm 2004, chính quyền địa phương 
ở tất cả các cấp phải công bố dự toán và tình hình 
sử dụng ngân sách nhà nước hàng năm, công khai 
các khoản cấp phát nhận được từ chính quyền cấp 
cao hơn, việc thu và sử dụng nguồn đóng góp của 
nhân dân; người dân được tham vấn trong quá trình 
xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa 
phương. Đặc biệt, từ năm 2007 các tổ chức dân sự 
xã hội, khu vực tư nhân và cơ quan truyền thông 
và công dân có trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau 
trong việc ngăn chặn và phát hiện tham nhũng tại 

tất cả các cấp chính quyền ở địa phương (Báo cáo 
chung của các nhà tài trợ, 2009).

4. Những vướng mắc đặt ra của quản lý nhà 
nước trong thể chế hiện nay ở Việt Nam

Về xây dựng hệ thống luật pháp: quá trình triển 
khai cho thấy hiệu quả của việc thực hiện lấy ý kiến 
dự thảo văn bản quy phạm pháp luật là chưa cao, 
mang tính hình thức khi mà chất lượng nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật còn kém, chưa xứng tầm 
với yêu cầu của thực tế vẫn được ban hành. Thậm 
chí có những văn bản dưới luật nhưng thiếu tính hợp 
pháp, hay thiếu tính thực tế… thể hiện qua quy định 
“Mỗi người chỉ được đăng ký một xe mô tô hoặc xe 
gắn máy” (Bộ Công An, 2003); quy định “thịt tươi 
sống bảo quản trong nhiệt độ bình thường chỉ được 
bán trong vòng 8 tiếng sau khi giết mổ” (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2012).v.v...

Về cải cách bộ máy quản lý nhà nước Trung 
ương: Bộ máy quản lý nhà nước trung ương hiện 
nay vẫn còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả 
(Phạm Minh Phùng, 2015). Thêm vào đó, sự phân 
công vai trò, trách nhiệm trong chính quyền trung 
ương và giữa chính quyền trung ương với chính 
quyền địa phương chưa thoả đáng, làm cho nỗ lực 
điều phối và hợp lý hoá chính sách của các cơ quan 
trung ương gặp nhiều trở ngại bởi nỗ lực khẳng định 
quyền tự chủ của chính quyền địa phương các cấp và 
các đơn vị trực thuộc trung ương. Việc hầu hết các 
tỉnh ven biển Việt Nam đều có cảng biển nước sâu 
tại địa phương là một ví dụ điển hình.

Về quản lý tài chính công: Quản lý chi tiêu công 
còn nhiều bất cập, tạo cơ hội cho sự thất thoát, lãng 
phí lớn nguồn ngân sách nhà nước. Định mức chi 
thường xuyên không phù hợp với thực tế giá cả trên 
thị trường, các chứng từ chi tiêu chỉ mang tính hình 
thức, chứa đựng các nguy cơ sử dụng kinh phí kém 
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Bảng 1: Số lượng Bộ, cơ quan cấp trung ương trong quá trình thực hiện cải cách hành chính 
công ở Việt Nam 

 Bộ và cơ quan ngang 
bộ 

Các cơ quan độc lập trực thuộc Chính phủ hoặc Thủ 
tướng chính phủ 

1986 67 48 
1992 27 31 
1997 23 25 
2002 26 14 
2007 đến nay 22 8 

Nguồn: Báo cáo chung của các nhà tài trợ (2009); Cổng thông tin điện tử Chính phủ (2016)  
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hiệu quả, thất thoát, lãng phí không kiểm soát nổi. 
(Lã Anh, 2015). Quá trình quản lý dự án đầu tư công, 
từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư cho đến giai đoạn kết 
thúc xây dựng, đưa dự án vào vận hành thực sự chưa 
hiệu quả (Ngân hàng Thế giới & Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, 2016). Các ngành và địa phương quyết định 
về dự án đầu tư còn vốn, vẫn ghi là vốn ngân sách và 
xin từ Trung ương. Tình trạng này dẫn đến các dự án 
đều được phê duyệt, nhưng không có vốn hoặc thiếu 
vốn để triển khai (Phạm Hồng Biên, 2013)…

Về cung cấp dịch vụ công: vẫn còn những vướng 
mắc khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan 
đến đất đai và nhà ở, kể cả khâu xin giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở bởi tính phức tạp, 
không rõ ràng; các doanh nghiệp vẫn còn phải nhờ 
cậy đến quan hệ cá nhân để tiếp cận các loại văn bản 
của địa phương liên quan đến hồ sơ quy hoạch, số 
liệu đăng ký kinh doanh và thuế. (Trung tâm Nghiên 
cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, 2016).

Về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công: từ khi thực 
hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP (Chính phủ, 2002), 
các đơn vị sự nghiệp đã chủ động nguồn thu để duy 
trì hoạt động. Chi phí sử dụng dịch vụ do đó gia 
tăng. Khoảng cách tỷ phần chi trả chi phí cho việc 
sử dụng dịch vụ trên tổng chi tiêu của gia đình ở 
khu vực nông thôn và khu vực đô thị có xu hướng 
xích lại, nhưng chất lượng dịch vụ có xu hướng ngày 
càng doãng ra. Cơ chế chính sách để nhà nước quản 
lý được tình trạng thông tin chưa cân xứng giữa bên 
sử dụng dịch vụ và bên cung ứng dịch vụ để đảm bảo 
người chi trả được sử dụng dịch vụ có chất lượng 
đúng với mức chi trả còn bỏ ngỏ. Thêm vào đó, tại 
những khu vực kinh tế khó khăn hầu như vắng bóng 
những đơn vị cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng. 

Về quản lý nguồn nhân lực công: Mặc dù thời 
gian vừa qua, chính phủ đã thực hiện rất nhiều điều 
chỉnh về nội dung, phương thức quản lý nguồn nhân 
lực làm việc trong khu vực công. Tuy nhiên, (i) đối 
với hoạt động tuyển dụng, do chưa có các tiêu chí 
đánh giá ứng viên rõ ràng, chưa đề cao những yêu 
cầu về kỹ năng, kinh nghiệm nên nhiều ứng viên 
được tuyển không đáp ứng được yêu cầu vị trí công 
việc; (ii) Đội ngũ nhân lực công còn cồng kênh, thậm 
chí phì ra đối với cấp phó của các Sở ban ngành tại 
các địa phương Đăk Lăk, Thanh Hoá, Hà Tĩnh,… dù 
chính phủ đã và đang thực hiện tinh giản biên chế 
(Nguyễn Quyết & Các cộng sự, 2016); (iii) Mặc dù 
quản lý nhân sự trong khu vực công do cả ba thiết 
chế cùng tham gia (cơ quan của Chính phủ, Ban Bí 

thư và Ban Tổ chức Trung ương), tuy nhiên vẫn còn 
tồn tại những góc khuất trong công tác bố trí cán bộ 
giữ vị trí quản lý (Võ Văn Thành, 2016).

Về thực thi các chế tài pháp luật: Hệ thống tòa 
án - nhánh quyền lực thứ ba của Nhà nước - còn khá 
yếu và chưa thực sự được bảo đảm tính độc lập cần 
thiết do phụ thuộc rất lớn vào các thiết chế khác. 
(i) Về nhân sự, việc bổ nhiệm thẩm phán còn chịu 
nhiều áp lực về chính trị và hành chính, tính độc lập 
của thẩm phán trong thực thi nhiệm vụ do đó bị suy 
yếu; thêm vào đó, trong khi tính chất phức tạp của 
các vụ việc ngày càng tăng, do bản chất của giao 
dịch kinh tế cùng các quy tắc điều tiết các giao dịch 
này ngày càng tinh vi, nhưng đầu tư cho sự phát 
triển của hệ thống tòa án vẫn còn hạn chế. Chỉ có sự 
gia tăng khá khiêm tốn về số lượng tòa án và thẩm 
phán trong 10 năm qua (Ngân hàng thế giới & Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, 2016); (ii) Thực thi nhiệm vụ 
của cơ quan hành pháp, tư pháp vẫn còn có sai sót 
nghiêm trọng và nếu không có sự tham gia, vào cuộc 
của các cơ quan báo chí thì người dân phải chịu án 
oan, án sai như Đỗ Quang Thiện bị kết án gây tai nạn 
giao thông (Hành trình đưa em Đỗ Quang Thiện từ 
nhà tù trở lại trường thi, 2015); (iii) Thiếu vắng cơ 
chế kiểm soát lẫn nhau mang tính cân bằng trong 
hoạt động của các cơ quan lập pháp, hành pháp và 
tư pháp của nhà nước. “Quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền 
lập pháp, hành pháp và tư pháp theo Điều 2 Hiến 
pháp (Quốc hội, 2013). 

Về thực thi trách nhiệm giải trình của chính quyền 
địa phương trong điều kiện phân cấp, trao quyền: 
bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hiện phân 
cấp trao quyền của trung ương cho chính quyền địa 
phương tạo điều kiện cho sự phát triển của “nhà nước 
cát cứ và manh mún” (Ngân hàng Thế giới & Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, 2016). Thời gian qua, mặc dù các 
địa phương đã chủ động thực hiện ngân sách theo 
thẩm quyền được trao. Tuy nhiên, trách nhiệm giải 
trình đối với việc phát triển địa phương còn nhiều 
hạn chế, mà nguyên nhân bắt nguồn từ cả bên quản 
lý cũng như những đối tượng thụ hưởng: (i) Từ năm 
2002, Hội đồng Nhân dân được trao trách nhiệm 
phê duyệt phân bổ ngân sách cho các tỉnh, huyện/
phường và xã/vùng lân cận (trừ những chi tiêu theo 
nhiệm vụ của chính quyền trung ương). Tuy nhiên, 
mức độ tự chủ của những hội đồng này bị ràng buộc 
bởi một loạt các quan hệ đan xen cùng các quy định 
về báo cáo liên quan tới cấp ủy ở địa phương, Mặt 
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trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Nhân dân cấp trên, 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chính quyền trung 
ương. Thêm vào đó, chức năng giám sát của hội 
đồng chỉ giới hạn trong sự giám sát tuân thủ chính 
sách và pháp luật của nhà nước chứ không liên quan 
đến giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền 
địa phương trong việc thực hiện các chương trình và 
chính sách. (ii) Quy chế “dân chủ cơ sở” là căn cứ 
người dân kiềm chế bớt cách hành xử tùy tiện của 
quan chức địa phương khi yêu cầu lãnh đạo xã phải 
gặp gỡ, đối thoại với người dân nhiều hơn khi xây 
dựng các soạn thảo hương ước và một số vấn đề như 
trật tự xã hội trong thôn, xóm, vệ sinh môi trường, 
thay đổi địa giới hành chính,…. Nhưng sự tham gia 
người dân còn chưa chuyển biến đáng kể khi mà 
phần lớn người dân chỉ có được một lượng thông 
tin rất nhỏ về kế hoạch phân bổ và sử dụng ngân 
sách địa phương; khả năng ảnh hưởng của người dân 
đến các quyết định của chính quyền xã vẫn khá hạn 
chế (Ngân hàng Thế giới & Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
2016).  

5. Con đường phía trước 
Cùng với quá trình toàn cầu hoá và Hội nhập quốc 

tế, Nhà nước Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình cải 
cách và hoàn thiện thể chế để phù hợp với luật chơi 
toàn cầu. Thời gian vừa qua, quá trình cải cảch đã 
ghi nhận được những thành công nhất định, nhưng 
cũng còn nhiều nội dung cần được tiếp được hoàn 
thiện. Để quản lý nhà nước trở nên hiệu lực và hiệu 
quả hơn trong thời gian tới, những nội dung, phương 

thức của quản lý nhà nước cần tập trung hoàn thiện 
một số nội dung, cụ thể như sau: (i) Về xây dựng hệ 
thống pháp luật: hiến pháp hoàn thiện theo hướng 
phân định quyền lực rõ ràng giữa các cơ quan hành 
pháp, lập pháp và tư pháp. Quy định tối đa số thành 
viên Chính phủ là đại biểu của cơ quan lập pháp tối 
cao, là nội dung cần được nghiêm túc xem xét; các 
văn bản dưới luật được rà soát để đảm bảo tính hiệu 
lực khi ban hành; Cơ quan tư pháp cần được tăng 
thêm quyền độc lập để xét xử các hành vi của lập 
pháp và hành pháp (ii) Về cải cách hành chính công: 
đẩy mạnh đề án “xác định vị trí việc làm” nhằm hỗ 
trợ thực hiện tinh giản biên chế; đồng thời tạo ra 
được cơ chế thưởng, phạt thoả đáng, các chế tài truy 
cứu trách nhiệm phải đủ mạnh để đảm bảo cho hệ 
thống được vận hành theo hướng tích cực, đội ngũ 
nhân lực công làm tròn trách nhiệm mà không gây 
phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân hay những 
người sử dụng dịch vụ công hay dịch vụ sự nghiệp 
công; (iii) Trách nhiệm giải trình của cả chính quyền 
trung ương và địa phương cần tiếp tục được nâng 
cao thông qua việc đảm bảo thông tin được cung cấp 
một cách chính xác và kịp thời; người dân và các tổ 
chức chính trị xã hội phải được tham vấn nhiều hơn 
trong quá trình ra quyết sách, cũng như giám sát các 
hoạt động chi tiêu công của chính quyền các cấp… 
Theo đó, người đứng đầu cần được trao quyền gắn 
với trách nhiệm cụ thể đối với những công việc được 
giao phụ trách để không còn tình trạng làm đúng quy 
trình nhưng vẫn sai, lỗi tập thể, rút kinh nghiệm tập 
thể... 
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Bộ Chính trị (2005), Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, truy cập ngày 02 
tháng 08 năm 2016, từ <http://hoiluatgiavn.org.vn/nghi-quyet-so-49-nqtw-ngay-02-thang-06-nam-2005-cua-bo-
chinh-tri-ve-chien-luoc-cai-cach-tu-phap-den-nam-2020-d563.html>.

Bộ Công An (2003), Thông tư số 02/2003/TT-BCA ngày 13/01/2003 Về việc bổ sung một số quy định của Thông tư số 
01/2002/TT-BCA (C11) ngày 04/01/2002 của Bộ Công an về hướng dẫn tổ chức cấp đăng ký, biển số phương tiện 
giao thông cơ giới đường bộ, truy cập ngày 25 tháng 08 năm 2016, từ <http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20
bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=17215>. 
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theo phương pháp mới, truy cập ngày 02 tháng 08 năm 2016, từ <www.unicef.org/vietnam/vi/Planning_Manual_
TV.pdf>.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2012), Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT về Quy định điều kiện vệ sinh, 



Số 234 tháng 12/2016 38

đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thịt và phụ phẩm ăn được của động vật ở dạng tươi sống 
dùng làm thực phẩm, truy cập ngày 25 tháng 08 năm 2016, từ <http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20
php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27910>. 

Chính phủ (2002), Nghị định 10/2002/NĐ-CP về Chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, truy cập 
ngày 25 tháng 08 năm 2016, từ <http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.
aspx?itemid=22870>.

Chính phủ (2011), Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, truy cập ngày 25 tháng 
08 năm 2016, từ <http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-30c-NQ-CP-Chuong-
trinh-tong-the-cai-cach-hanh-chinh-nha-nuoc-131576.aspx>.

Cổng thông tin điện tử chính phủ, Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, truy cập ngày 02 tháng 08 
năm 2016, từ <http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/bonganh2>.

Đỗ Hoàng Toàn & Mai Văn Bưu (2008), Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà 
Nội.

Hành trình đưa em Đỗ Quang Thiện từ nhà tù trở lại trường thi (2015), truy cập ngày 25 tháng 08 năm 2016, từ <http://
www.tienphong.vn/xa-hoi/hanh-trinh-dua-em-do-quang-thien-tu-nha-tu-tro-lai-truong-thi-866996.tpo>.

Hội đồng bộ trưởng (1991), Quyết định số 366/HĐBT về chế độ thẩm định các dự án có vốn đầu tư trực tiếp của 
nước ngoài, truy cập ngày 02 tháng 08 năm 2016, từ <http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Quyet-dinh-
366-HDBT-Quy-dinh-che-do-tham-dinh-cac-Du-an-co-von-dau-tu-truc-tiep-cua-nuoc-38213.aspx>.

Janine Aron (2002), ‘Building Institutions in Post-Conflict African Economies’, World Institute for Development 
Economics Research.

Lã Anh (2015), Thách thức của Chính phủ Việt Nam trong quản lý chi tiêu công, truy cập ngày 25 tháng 08 năm 2016, 
từ <http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/125/0/1010107/0/7264/Thach_thuc_cua_Chinh_phu_Viet_Nam_trong_
quan_ly_chi_tieu_cong>.

Laurence, E. Lynn (2006), Public management: Old and new, Routledge, New York.

Lương Xuân Quỳ (2015), Tư duy mới về phát triển Kinh tế - Xã hội Việt Nam trong bối cảnh mới, NXB Chính trị quốc 
gia, Hà Nội.

Mai Ngọc Cường (2016), Lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB chính trị quốc gia, Hà Nội

Ngân hàng thế giới & Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016), Việt Nam 2035: Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và 
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